	     UBND HUYỆN BA VÌ

TRƯỜNG TIỂU HỌC MINH CHÂU
	KIỂM TRA CUỐI HỌC KỲ II
Năm học: 2022- 2023
Môn: Toán - Lớp 1

(Thời gian: 40 phút)

	          Họ và tên học sinh: ................................................................................ Lớp: 1....…

Điểm

Bằng số: …………
Bằng chữ: ……….
Giáo viên chấm

(Kí, ghi rõ họ tên)

Phụ huynh HS

(Kí, ghi rõ họ tên)




A. PHẦN TRẮC NGHIỆM: (6 điểm) Em hãy khoanh tròn vào chữ cái đứng trước kết quả đúng: 
Câu 1. (2 điểm) 

a. Số 55 đọc là:
A. Năm mươi lăm 
                                                     C. Năm lăm
B. Năm mươi năm                                                      D. 5 chục và 5 đơn vị                       

b. Số lớn nhất có hai chữ số khác nhau là:

   A. 99                   B. 98                              C. 90                        D. 10

c. Các số nằm giữa 66 và 69 là:

          A.  64, 65              B. 69, 70               C. 67, 68                  D. 65, 66

d. Trong các số 43; 12; 34; 75 số lớn nhất là:

         A. 75                      B. 34                     C. 12                        D.43

Câu 2. (0,5 điểm) Bố em đi công tác 1 tuần lễ và 2 ngày. Vậy bố em  đi công tác:

A. 10 ngày              B. 9 ngày               C. 4 ngày                    D. 13 ngày

Câu 3. (0,5 điểm) Số thích hợp điền vào chỗ chấm: 40 + 5 < … <   79 - 32
      A. 45                        B. 46                      C. 47                          D.48
Câu 4. (1 điểm) Viết các số 33; 56;  87;  51; 78
a. Theo thứ tự từ bé đến lớn: …………………………………………….……………………
b. Theo thứ tự từ lớn đến bé: ……………………………………………….…………………
Câu 5. (1 điểm) Nếu hôm nay là thứ Tư ngày 17 tháng 5 thì:

· Ngày mai là ….…………….. …….. ngày……………..... tháng ………...
· Hôm qua là……………………..…… ngày……………… tháng ………..
Câu 6. (1 điểm)  Đúng ghi Đ, sai ghi S: 
              25  >  4  +  23                                     50 cm + 10 cm = 60cm   
              80 –  50  >  20                                     68 cm – 34 cm  = 34
B. PHẦN TỰ LUẬN (4 điểm)
Bài 1. (1điểm) Tính 
   36 - 22 =  ............                                                 16 cm + 42 cm  = .............                                    
Bài 2. (1 điểm) Đặt tính rồi tính   
      34 + 5                      38 - 2                   31 + 45                           87 - 42      
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


Bài 3 (1 điểm):  Lớp 1A có tất cả 37 bạn. Trong đó có 14 bạn nữ. Hỏi lớp 1A có bao nhiêu bạn nam ?
Phép tính: 
	
	
	
	
	


Trả lời: Lớp 1A có......................bạn nam.
Bµi 4. (1 điểm): Hình vẽ dưới đây có mấy hình tam giác? Kể rõ các hình?
                             

                                                            1                                    

                                                                     2             3

  Có :……… hình tam giác. 

  Đó là: ……..…..……………………………….................................................................................
